
  

  

Phần 4 – Dịch vụ Ngân hàng và Tài chính  

Trắc nghiệm Ngân hàng và dịch vụ ngân hàng  

Sắp thành cặp phần cột A phù hợp với cột B:  

Cột A  

 1. Trương mục dành cho nhu cầu tiết 
kiệm ngắn hạn.  
 
2. Thẻ cho phép quý vị truy cập tiền bạc 
qua ñiện tử.  
 

3. Trương mục dành cho lệ phí dịch vụ 
và giao dịch thấp.  
 

4. Trương mục cho phép quý vị dành dụm 
tiền và ký tấm ngân phiếu.  
 

5. Trương mục dành cho giao dịch 
ngày.  
 
6. Tên lệ phí phải trả nếu quý vị ký ngân 
phiếu mà không có tiền trong trương mục 
ñể trang trải.  
 

7. Loại cơ sở tài chính do các khách 
hàng làm chủ.  
 

8. Dịch vụ cho phép chủ thuê trả tiền 
lương vào trương mục của quý vị.  

Cột B  

BẢNG THỰC HÀNH 4-3 

A. Chi trả trực tiếp  

B. Trương mục ngân phiếu  

C. Liên ñoàn Tín dụng  

D. Thẻ Ghi nợ  

E. Lệ phí không ñủ ngân khoản   

F. Trương mục kết hợp ngân phiếu/tiết kiệm 

G. Trương mục Tiết kiệm  

H. Trương mục chi phí thấp  
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